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Dấu Thánh Giá 

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 

Sign Of The Cross 

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy 
Spirit. Amen.

Kinh Lạy Cha 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả 
sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 
trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 
và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng 
con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng 
con cho khỏi sự dữ. Amen. 

Our Father 

Our Father who art heaven, hallowed be your name. Thy 
Kingdom come. Thy will be done on earth, as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, 
as we forgive those who trespass against us, and lead us not 
into temptation, but deliver us from evil. Amen. 

 

Kinh Kính Mừng 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà 
có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc 
lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có 
tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. 

Hail Mary 

Hail Mary full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou 
among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus. Holy 
Mary Mother of God, pray for us sinners now and at the hour 
of our death. Amen. 

 

Kinh Sáng Danh 

Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa 
Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, 
và đời đời chẳng cùng. Amen. 

Glory Be 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. 
As it was in the beginning is now, and ever shall be, world 
without end. Amen.

 

Kinh Rước Lể Thiêng Liêng 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự 
vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mãi. Amen. 

Spiritual Communion 

Dear Lord Jesus in the Eucharist, I love You and I adore You, 
please enter my soul and remain with me always. Amen.

 

Kinh Dâng Ngày 

Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức 
Giáo Hoàng sớm hôm. 

 

Kinh Trước Bữa Ăn 

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc, cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này. 

 

Kinh Sau Bữa Ăn 

Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay. Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho mọi loài ơn lộc 
no đầy. 

 

Kinh Tối 

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, 
các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao 
la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh. 


